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Phần I: (6,5 điểm)

Trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Phạm Tiến Duật có viết:
Những chiếc xe từ trong bom rơi

Đã về đây họp thành tiểu đội

Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới 

Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời 

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy

Võng mắc chông chênh đường xe chạy

Lại đi, lại đi trời xanh thêm.

1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Nhận xét về ý nghĩa nhan đề của bài thơ.
2. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong câu thơ: “Lại đi, lại đi trời xanh thêm”.
3. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phương pháp lập luận quy nạp trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của người lính lái xe qua hai khổ thơ trên. Đoạn văn có sử dụng một câu phủ định, phép thế để liên kết câu (gạch dưới và chú thích câu phủ định, từ ngữ dùng làm phép thế).
4. Trong một tác phẩm thơ khác thuộc chương trình Ngữ văn THCS cũng có tác giả sử dụng từ láy “ chông chênh” rất hay, em hãy ghi lại câu thơ đó và cho biết tên tác phẩm. 
Phần II : (3,5 điểm)  

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

“Chẳng ai vừa sinh ra đã là một viên ngọc trai, bất cứ ai muốn trở thành ngọc trai cũng đều phải trải qua rất nhiều nỗ lực, thậm chí là đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt nữa. Khi bạn chưa được người khác xem như một viên ngọc trai, thì hãy coi mình như một hạt cát. Đừng than vãn cuộc đời không công bằng, thay vào đó hãy nhìn nhận một cách đúng đắn những lời chỉ trích, phê bình của người khác, cố gắng thầm lặng để từng bước, từng bước một làm tốt mọi chuyện. Cứ như vậy, rồi sẽ có một ngày, người khác cũng sẽ nhận ra bạn là viên ngọc trai vô giá.

           (Từ hạt cát đến hạt ngọc trai- Marcus Aurelius, NXB Thanh niên, 2016)
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
2. Theo tác giả, “muốn trở thành ngọc trai” chứ không phải là “hạt cát” thì mỗi người cần phải làm gì?       
3. Từ nội dung đoạn trích và những hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: “Ý chí là con đường ngắn nhất để đi đến thành công”.

…………..Hết…………

Ghi chú:

 Điểm phần I: Câu 1 (1,0 điểm), Câu 2 (1,5 điểm), Câu 3 (3,5 điểm), Câu 4 (0,5 điểm)        

 Điểm phần II: 1(0,5 điểm); 2 (1,0 điểm);3 (2,0 điểm)
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I. Phần I (6.5 điểm)
	PHẦN I ( 6,5 điểm )

	Câu 1

1,0 điểm
	- HS nêu đúng hoàn cảnh sáng tác bài thơ :
+  Bài thơ được sáng tác 1969, thời kì kháng chiến chống Mỹ, tác giả là người lính lái xe trên tuyến đườngTrường Sơn.

( Nếu thiếu một trong các yêu cầu trên trừ 0,25 đ)

- Nhan đề của bài thơ:

- Nhan đề của bài thơ khá dài tưởng chừng như có  chỗ thừa nhưng chính nhan đề ấy thu hút người đọc bởi vẻ lạ và độc đáo của nó.

- Nhan đề đã làm nổi bật hình ảnh của toàn bài: những chiếc xe không kính. Hình ảnh này này là một phát hiện thú vị của tác giả, thể hiện sự gắn bó và am hiểu hiện thực đời sống chiến tranh trên tuyến đường Trường Sơn.

- Hai chữ : “ Bài thơ” cho thấy rõ hơn cách nhìn, cách khai thác hiện thực của tác giả: Không chỉ viết về những chiếc xe không kính hay hiện thực khốc liệt của chiến tranh mà điều chủ yếu tác giả muốn nói về chất thơ của hiện thực ấy, chất thơ của tuổi trẻ hiên ngang, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, nguy hiểm của chiến tranh

- Nhan đề góp phần thể hiện tư tưởng, chủ đề của tác phẩm: Ca ngợi vẻ đẹp của người lính trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.
	0,5 đ
1.0 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 2
1,5 điểm

	* Chỉ ra BPTT: Hs có thể chỉ ra BPTT điệp ngữ ( lại đi), hoặc ẩn dụ ( (trời xanh thêm)
* Tác dụng:

- Tác dụng của BPTT điệp ngữ “ lại đi”

+ Tạo nhịp điệu mạnh mẽ 

+ Nhấn mạnh ý chí chiến đấu và quyết tâm của người lính lái xe

- Tác dụng của BPTT ẩn dụ “ trời xanh thêm”
+ Gợi hình ảnh đất nước hòa bình

+ Gợi niềm tin, niềm lạc quan vào tương lai tươi sáng.
	0,5 đ
1.0 đ

0,5 đ

0,5đ

1.0 đ



	Câu 3

3,5 điểm
	* Hình thức:
- Trình bày đoạn văn theo đúng phương pháp lập luận quy nạp;

- Sử dụng đúng, gạch dưới và chú thích một câu phủ định, phép thế để liên kết câu;

- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu, diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

* Nội dung: Biết bám sát ngữ liệu và khai thác hiệu quả các tín hiệu nghệ thuật ( từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, nhịp điệu để làm nổi bật những ý cơ bản sau:

-Vẻ đẹp của tình đồng chí đồng đội ở người lính lái xe Trường Sơn:
+ Hoàn cảnh nảy sinh tình đồng đội: Từ trong bom rơi, đạn nổ, tiểu đội xe không kính gắn bó và chia sẻ với nhau mọi khó khăn và gian khổ của cuộc chiến đấu.

+ Biểu hiện của tình đồng đội:

 Tình đồng đội được mở rộng và gắn kết suốt dặm đường chiến đấu.

Trên hành trình ấy, những chiếc xe không kính hóa ra lại rất tiện lợi để các anh bày tỏ tình đồng chí, đồng đội thân thiết. Những cái bắt tay vội vã trên đường hành quân qua ô của kính vỡ cũng đủ để cho các anh trao nhau tình đồng chí, truyền cho nhau niềm tin và sức mạnh chiến thắng.

 Trong những lúc dừng chân ngắn ngủi tình đồng chí càng keo sơn, bền chặt, bữa cơm hội ngộ thân mật, những người lính gắn bó với nhau bền chặt như một gia đình “ Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”.
-Vẻ đẹp của ý chí quyết tâm, niềm tin, niềm lạc quan vào tương lai tươi sáng của đất nước.
	  0,5đ
0,5đ

  0,5đ

2.0đ

1,25 đ

0,25 đ
1,0 đ

0,75 đ

	Câu 4
0,5 điểm
	- Hs ghi lại chính xác câu thơ: Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng.
- Tác phẩm: Tức cảnh Pác Bó.
	0,25 đ
0,25 đ


Phần II (3.5 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	 Câu 1

0,5 điểm
	- PTBĐ: nghị luận


	0,5 đ



	Câu 2

1.0 điểm
	Theo tác giả, “muốn trở thành ngọc trai” chứ không phải là “hạt cát” thì mỗi người cần phải làm gì?    

- Mỗi người phải rất nỗ lực, thậm chí là đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt nữa.
- Đừng than vãn cuộc đời không công bằng, hãy nhìn nhận một cách đúng đắn những lời chỉ trích, phê bình của người khác và cố gắng thầm lặng để từng bước, từng bước một làm tốt mọi chuyện.  
	0,5 đ

0,5 đ



	Câu 3

2,0 điểm
	* Yêu cầu về hình thức: 

Viết đúng hình thức đoạn văn nghị luận, bố cục mạch lạc, không mắc lỗi chính tả và diễn đạt

* Yêu cầu về nội dung: HS cần đảm bảo những nội dung sau:

- Đặt vấn đề: Dẫn dắt, trích dẫn vấn đề nghị luận, bàn về vai trò của ý chí trong việc làm nên thành công của mỗi người. Đưa ra quan điểm cá nhân của bản thân (đồng ý/ không đồng ý với ý kiến)

- Giải thích:  Ý chí của con người chính là sự nhẫn nại, cố gắng, quyết tâm vươn lên, theo đuổi mục tiêu của mình cho dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại và vấp ngã.

- Biểu hiện của người sống có ý chí:
+ Biết được bản thân mình muốn gì, sống có ước mơ, biết đặt ra mục tiêu và cố gắng phấn đấu vì mục tiêu đó.

+ Có kế hoạch học tập, làm việc cụ thể, tích cực rèn luyện, trau dồi bản thân.

+ Kiên trì, nhận nại với công việc mình đang làm, thắng không kiêu, thua không nản.

- Tại sao ý chí lại là con đường ngắn nhất để đi đến thành công?

+ Người có ý chí sẽ có kế hoạch làm việc, từ đó sẽ có được thành công.

+ Ý chí giúp con người suy nghĩ đúng đắn và tích cực hơn, từ đó giúp chúng ta sống đúng theo những chuẩn mực đạo đức của xã hội.

+ Ý chí nghị lực giúp ta kiên định với mục tiêu đã chọn, không đầu hàng, nản chí trước những khó khăn…

+ Dẫn chứng: nhà giáo Nguyễn Ngọc Kí, chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà bác học Thomas Edison,…
- Phản đề: 

Trong xã hội có nhiều người sống không có mục tiêu, ước mơ, hoài bão, không biết vươn lên, phó mặc cho số phận. Lại có những người lười biếng, dễ nản chí, bỏ cuộc khi gặp khó khăn,…

- Liên hệ bản thân: Trên con đường dẫn tới ước mơ phải giữ vững ý chí….
	0.5

1,5


